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MÔN: GDCD6
Câu 1: Câu ca dao tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì là:

A. Kiến tha lâu ngày đầy tổ.

B. Tích tiểu thành đại.

C. Chịu khó mới có mà ăn.

D. Cả 3 đáp án trên.

Câu 2: Biểu hiện của siêng năng, kiên trì là:

A. Học thuộc bài và soạn bài trước khi đến lớp.

B. Không học bài cũ.

C. Bỏ học chơi game.

D. Đua xe trái phép.

Câu 3: Kiên trì là :

A. Miệt mài làm việc.

B. Thường xuyên làm việc.

C. Quyết tâm làm đến cùng.

D. Tự giác làm việc.

Câu 4: Câu tục ngữ : Có công mài sắt có ngày nên kim nói về ?

A. Đức tính khiêm nhường.

B. Đức tính tiết kiệm.

C. Đức tính trung thực.

D. Đức tính siêng năng.

Câu 5: Siêng năng, kiên trì sẽ giúp chúng ta?

A. thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

B. sống có ích.

C. yêu đời hơn .

D. tự tin trong công việc.

Câu 6: Trái với siêng năng, kiên trì là:

A. Lười biếng, chóng chán.

B. Trung thực, thẳng thắn.

C. Cẩu thả, hời hợt.

D. Cả A và C.

Câu 7. Phương án nào dưới đây là cách thức để rèn luyện tình siêng năng , kiên trì :
A. Đi học đúng giờ và làm việc theo sở thích cá nhân.
B. Dừng công việc , chuyển hướng mục tiêu khi gặp khó khăn , thách thức .
C. Học tập chuyên cần, chăm chỉ rèn luyện kĩ năng sống, không ngừng hoàn thiện hành vi, thái độ và sự ứng xử trước những khó khăn và thách thức .
D. Cậy nhờ bạn bè , người thân khi gặp hoàn cảnh khó khăn , thử thách . 

Câu 8: Bạn P gặp bài khó là nản lòng, không chịu suy nghĩ nên toàn chép lời giải trong sách giáo khoa. Bạn P là người?

A. Tự lập.

B. Lười biếng.

C. Tiết kiệm.

D. Trung thực.

Câu 9: Những nội dung nào dưới đây là biểu hiện của tôn trọng sự thật?
A. Nói một phần sự thật


B. Sẵn sàng bảo vệ sự thật


C. Che giấu sự thật


D. Chối bỏ sự thật
Câu 10: Những nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của tôn trọng sự thật?
A. Sẵn sàng bảo vệ sự thật
B. Không nói sai sự thật
C. Luôn nói đúng sự thật
D. Che giấu sự thật
Câu 11: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tôn trọng sự thật?
A. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình


B. Cố gắng không làm mất lòng ai


C. Phê phán những việc làm sai trái


D. Chi làm những việc mà mình thích
Câu 12: Hành vi, việc làm nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Thấy An xem tài liệu trong giờ kiểm tra môn Toán , Mai giả lơ như không thấy.
B. Trung chủ động nhận lỗi và xin lỗi khi vô tình đá bóng vào cửa sổ nhà bác Tùng.
C. Minh đã sửa điểm trong bài kiểm tra Toán để không bị mẹ mắng.
D. Hằng rất quý Lan nên đã làm bài tập giúp Lan để bạn ấy được điểm cao.
Câu 13: Câu nào dưới đây nói về biểu hiện của không tôn trọng sự thật?
A. Ăn ngay nói thẳng.
B. Ném đá giấu tay.
C. Cây ngay không sợ chết đứng.
D. “ Thuốc đắng giã tật / Sự thật mất lòng ” 
Câu 14: Tôn trọng sự thật là gì?

A. Che giấu sự thật


B. Tôn trọng sự thật là suy nghỉ, nói và làm theo đúng sự thật, bảo vệ sự thật.


C. Ném đá giấu tay.


D. Chi làm những việc mà mình thích
Câu 15: “Những người tính nết thật thà / Đi đâu cũng được người ta tin dùng” có phải là câu nói về tôn trọng sự đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 16: Câu nào dưới đây nói về tôn trọng sự thật?

A. “Của phi nghĩa có giàu đâu / Ở cho ngay thẳng giàu sang mới bền.


B. Nói một đàn, làm một nẻo


C. Ném đá dấu tay


D. Tham thì thâm

Câu 17: Theo em, tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển tính cách của con người.
A. Tôn trọng sự thật là suy nghỉ, nói và làm theo đúng sự thật.

B. Tôn trọng sự thật có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển tính cách của con người. Nếu ta sống theo sự thật tâm hồn ta sẽ được bình an, sẽ tăng thêm uy tín, danh dự, mọi người sẽ tín nhiệm.
C. Là người sống ngay thẳng thật thà, nhận lỗi khi có khuyết điểm

D. Chúng ta có nhận thức đúng, hành động đúng và thái độ phù hợp với sự thật

Câu 18: Câu thơ sau: Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Nói về tính:
A. Yêu thương con người.
B. Tự lập.
C. Siêng năng, kiên trì.
D. Lệ thuộc vào cái tôi cá nhân.
Câu 19. Mỗi buổi tối, sau bữa cơm là bạn Hà giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát rồi mới vào phòng học bài . Việc làm đó thể hiện:
A. Hà là người tự lập.
B. Hà là người ỷ lại.
C. Hà là người tự tin.
D. Hà là người tự ti.
Câu 20: Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của mình, không trông chờ, dựa dẫm và không
A. phụ thuộc vào người khác
B. tôn trọng lợi ích của tập thể
C. để cao lợi ích bản thân mình 
D. lệ thuộc vào cái tôi cá nhân 

Câu 21: Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?

A. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà.

B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.

C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.

D. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới.

Câu 22: Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của tự lập ?
A. Nhờ vào cha mẹ

B. Dám đương đầu với khó khăn
C. Trông chờ , ỷ lại vào bạn bè
D. Dựa dẫm vào năng lực của người khác
Câu 23: Nội dung nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của sống tự lập ?
A. Giúp cá nhân được mọi người kính trọng
B. Đánh mất kĩ năng sinh tồn
C. Ngại khẳng định bản thân
D. Từ chối khám phá cuộc sống
Câu 24: Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là :
A. Trung thành
B. Trung thực
C. Tự lập
D. Tiết kiệm
Câu 25: Các hoạt động thể hiện không có tính tự lập là :
A. Phụ ba, mẹ quét nhà
B. Tự giặt quần áo của mình
C. Gặp bài khó tự nguyên cứu làm

D. Nhờ bạn chép bài hộ
Câu 26: Đối lập với tự lập là :
A. Tự tin
B. Ích kỉ
C. Tự chủ. 
D. Ỷ lại
Câu 27: Thế nào là tự lập?
A. Tự lập là ít kỉ,thiếu tự tin khi giải quyết các công việc của mình.
B. Tự lập là sống dựa dẫm vào người khác.
C. Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình.
D. Tự lập là chỉ giải quyết công việc của mình không phụ giúp người khác.

Câu 28: Tự lập có ý nghĩa như thế nào?
A. Tự lập là thiếu tự tin, không có bản lĩnh, thành công trong cuộc sống.
B. Tự lập giúp chúng ta giàu có không cần ai giúp đỡ.
C. Tự lập giúp chúng ta học giỏi, không cần ai giúp đỡ.
D. Tự lập giúp chúng ta tự tin, có bản lĩnh, thành công trong cuộc sống.
Câu 29: Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của tự lập ?
A. Dám đương đầu với khó khăn
B. Cùng mọi người vượt qua thử thách
C. Trông chờ, ỷ lại vào bạn bè
D. Cà A và B.

Câu 30: Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn N đến lớp chép. Hành động của N thể hiện đức tính ?

A. Kiên trì.

B. Chăm chỉ.

C. Vô tâm.

D. Lười biếng.

Câu 31: Các hoạt động thể hiện không có tính tự lập là gì?
A. Nhờ bạn chép bài hộ
B. Tự giặt quần áo của mình
C. Gặp bài khó, giải sách hướng dẫn ra chép nhanh.
D. Cả A và C
Câu 32: Câu thơ: “Những người tính nết thật thà, đi đâu cũng được người ta tin dùng”. Theo em câu thơ trên thể hiện đức tính gì?

A. Tự lập

B. Siêng năng, kiên trì

C. Tôn trọng sự thật.

D. Yêu thương con người
Câu 33. Bạn An đang học lớp 6. Bạn ấy chỉ lo cho bản thân, đi học về là mở ti vi ra xem hay đi chơi với bạn bè. Công việc nhà thường để cho bố mẹ làm, ngay cả quần áo bố mẹ vẫn phải giặt cho bạn ấy. Việc làm đó thể hiện :
A. Bạn An là người ích kỉ.
B. Bạn An là người tự lập.

C. Bạn An là người ỷ lại.
D. Bạn An là người vô ý thức.

Câu 34: Một cậu học sinh do vô ý làm vỡ gương ô tô đã ghi lại tờ giấy ghi số điện thoại kèm lời xin lỗi chân thành: “Do vô tình nên cháu đâm vào gương ô tô. Cháu xin lỗi ạ. Liên lạc với cháu theo số điện thoại để cháu đền ạ”. Theo em việc là của cậu học sinh thể hiện đức tính gì?

A. Tự lập

B. Siêng năng, kiên trì

C. Tôn trọng sự thật.

D. Yêu thương con người

Câu 35: Hành vi, việc làm nào dưới đây thể hiện không tôn trọng sự thật?
A. Dương đã nói với bác tài xế xe buýt về hành vi của kẻ gian trên xe.


B. Mai nói với cô giáo về hành vi quay cóp bài trong giờ kiểm tra của Long.


C. Biết bác Lan bán rau bẩn nhưng Chi không nói với ai vì bác Lan là bác ruột của Chi.


D. Biết chị Dung bán mỹ phẩm giả nên nhiều lần Hồng đã khuyên chị nên dừng bán và xin lỗi mọi người.
Câu 36: Khi được cô giáo phân nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập, Đạt nghĩ làm việc nhóm sẽ dẫn tới ỷ lại, dựa dẫm vào người khác nên không tích cực tham gia. Theo em hành vi của Đạt là gì?

A. Thiếu tính tự lập

B. Không siêng năng, kiên trì

C. Không tôn trọng sự thật.

D. Không yêu thương con người

--------------- HẾT -------------

